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BÁO CÁO  

Kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục cho 

đàn vật nuôi đợt 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

  

Thực hiện Công văn số 1720/BNNMT-CNTY ngày 26/02/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, 

tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 

năm 2026"; Công văn số 1638/UBND-NNMT ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc triển khai "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026"; 

Kế hoạch số 20/KH-SNNMT ngày 28/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường về tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên 

địa bàn tỉnh năm 2026; Quyết định số 310/QĐ-SNNMT ngày 09/3/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc phân bổ vắc xin, hóa chất từ nguồn ngân 

sách tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo kết quả triển khai tiêm phòng vắc 

xin Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục cho đàn vật nuôi đợt 01 năm 2026 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo của cấp có thẩm quyền: 

Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ 

động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, tham mưu phân bổ vắc xin, 

hóa chất và tổ chức triển khai đồng bộ công tác tiêm phòng trên phạm vi toàn 

tỉnh. 

2. Việc ban hành các văn bản chuyên môn của Chi cục và hướng dẫn 

các địa phương triển khai: 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y đã ban hành các văn bản: 

+ Thông báo số 19/TB-CNTY ngày 13/3/2026 về việc triển khai tiêm 

phòng vắc xin Viêm da nổi cục và Cúm gia cầm đợt 1 năm 2026; 

+ Công văn số 198/CCCNTY-TY ngày 25/3/2026 về việc phối hợp tổ 

chức triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục kết hợp thực 

hiện "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường" đợt 1 năm 2026. 

- Theo đó, việc tổ chức tiêm phòng được triển khai thống nhất trên toàn 

tỉnh theo nguyên tắc tiêm đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng 

vắc xin, an toàn sinh học và phù hợp với tình hình chăn nuôi của từng địa 
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phương. Đồng thời, lồng ghép với các hoạt động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

môi trường nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

- Sau khi tiếp nhận vắc xin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục đã 

hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban 

hành quyết định phân bổ vắc xin, hóa chất, thành lập các tổ tiêm phòng; tổ chức 

thống kê tổng đàn, rà soát đối tượng thuộc diện tiêm phòng, bố trí nhân lực và 

thông báo rộng rãi đến người chăn nuôi về thời gian, địa điểm tiêm phòng. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phân công công chức, viên chức phụ 

trách địa bàn trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra việc bảo quản, vận 

chuyển và sử dụng vắc xin; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. 

- Bên cạnh công tác tiêm phòng, các địa phương tiếp tục tăng cường 

tuyên truyền về vai trò của tiêm phòng vắc xin, hướng dẫn người chăn nuôi thực 

hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

chuồng trại; đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh, kiểm soát vận 

chuyển động vật và sản phẩm động vật nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ phát 

sinh, lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

3. Các loại vắc xin được sử dụng gồm: 

- Đối với gia cầm: Vắc xin cúm gia cầm tái tổ hợp Subtype H5N1, chủng 

RE-6 vô hoạt của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam và Vắc xin Navet-Fluvac 2 

của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương (NAVETCO). 

- Đối với trâu, bò: Vắc xin Avac LSD Live nhược độc, đông khô của 

Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam và Vắc xin Lumpyvac nhược độc, đông khô 

(Thổ Nhĩ Kỳ). 

4. Số lượng vắc xin đã cấp: 

- Cúm gia cầm: 1.207.600 liều (36 xã, phường, đặc khu); 

- Viêm da nỗi cục: 72.750 liều (40 xã, phường phía Tây Quảng Ngãi). 

5. Nhận xét:  

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai tiêm phòng đợt 01 

năm 2026 được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng 

kế hoạch, đúng quy trình kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương 

triển khai đạt hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai của các địa phương: 

- Thực hiện Kế hoạch tiêm phòng đợt 01 năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y đã tổ chức cấp phát đầy đủ vắc xin cho các địa phương để triển khai tiêm 

phòng đồng loạt từ tháng 3 năm 2026.Trong quá trình thực hiện, Chi cục thường 

xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc tiến độ và tổng hợp kết quả 

thực hiện của các địa phương. 

- Đến thời điểm báo cáo có 76/76 xã, phường, đặc khu đã tiếp nhận đầy 

đủ vắc xin được phân bổ để triển khai tiêm phòng. Trong đó, 

+ 73/76 xã, phường, đặc khu đã tổ chức thực hiện tiêm phòng;      
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+ Có 03 địa phương chưa triển khai tiêm phòng gồm: phường Nguyễn 

Nghiêm, xã Ia Chim và xã Đăk Rơ Wa. 

2. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

- Đối với vắc xin Cúm gia cầm: đã tiêm được 874.600 liều/1.207.600 liều 

được phân bổ, đạt 72% kế hoạch. 

- Đối với vắc xin Viêm da nổi cục: đã tiêm được 62.466 liều/72.750 liều, 

đạt 86% kế hoạch. 

(Kèm theo Phụ lục tổng hợp kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi 
đợt 01 năm 2026). 

Qua tổng hợp cho thấy, công tác tiêm phòng tại đa số địa phương được 

triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật và an 

toàn trong sử dụng vắc xin. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, 

huy động lực lượng thú y cơ sở và phối hợp với chính quyền thôn, tổ dân phố 

tuyên truyền, vận động người chăn nuôi đưa vật nuôi đến tiêm phòng, góp phần 

nâng cao tỷ lệ miễn dịch cho đàn vật nuôi. 

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y mới nhận 

được báo cáo của 57/761  xã, phường, đặc khu; còn 19/762 địa phương chưa gửi 

báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Điều này ảnh hưởng đến công tác tổng 

hợp, đánh giá đầy đủ kết quả triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, một 

số địa phương vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi 

mới phát sinh hoặc chưa được tiêm trong đợt chính, do đó số liệu báo cáo sẽ còn 

tiếp tục được cập nhật. 

Nhìn chung, mặc dù tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng 

đều, nhưng kết quả bước đầu cho thấy công tác tiêm phòng đợt 01 năm 2026 đã 

được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ miễn dịch 

đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, tạo cơ sở quan trọng 

để chủ động phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục (các xã phía Tây 

Quảng Ngãi) và Cúm gia cầm đợt 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh được triển khai 

kịp thời, đồng bộ và bám sát chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các địa phương đã chủ động xây 

dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, tổ chức triển khai tiêm phòng phù hợp với điều 

kiện thực tế của từng địa bàn. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn chuyên môn, phân bổ vắc xin, 

theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trong suốt quá trình triển khai; 

                                           
1  Bình Chương, Sơn Hạ, Sơn Linh, Thọ Phong, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Đông Sơn, Đức Phổ, Nghĩa Lộ, Trường Giang, Bình 

Sơn, Thiện Tín, Trà Câu, Mỏ Cày, Sơn Thuỷ, Cà Đam, Phước Giang, Vệ Giang, Đông Trà Bồng, Mộ Đức, Nghĩa Hành, An 

Phú, Vạn Tường, Xốp, Ngọc Linh, Đăk PLô, Đăk Pék, Đăk Môn, Đăk Long, Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông, Đăk Sao, Đăk Tờ 

Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọk Tụ, Đăk Tô, Kon Đào, Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọk Réo, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon 

Braih, Kon Plông, Đăk Rve, Măng Đen, Đăk Bla, Rờ Kơi, Ia Đal, Đăk Kôi, phường Kon Tum, Măng Bút, Mô Rai. 
2 Khánh Cường, phường Nguyễn Nghiêm, phường Trương Quang Trọng, Đình Cương, Ba Gia, Trà Giang, 

phường Sa Huỳnh, Long Phụng, Nghĩa Giang, Lân Phong, Đặc khu Lý Sơn, phường Cẩm Thành, , Tư Nghĩa, Ia 

Chim, phường Đăk Cấm, Sa Bình, Ia Tơi, Đăk Rơ Wa, Ya Ly. 
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việc cấp phát, bảo quản và sử dụng vắc xin được thực hiện đúng quy định, bảo 

đảm chất lượng và an toàn. 

Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các địa phương đã triển khai tiêm phòng; 

tỷ lệ thực hiện đối với vắc xin Viêm da nổi cục (các xã phía Tây Quảng Ngãi) 

đạt khoảng 86% kế hoạch, đối với vắc xin Cúm gia cầm đạt khoảng 72% kế 

hoạch. Kết quả này góp phần tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, giảm 

nguy cơ phát sinh, lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo vệ sản xuất 

chăn nuôi và ổn định nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian triển khai tiêm phòng, các địa phương tiếp tục duy trì 

công tác giám sát dịch bệnh, quản lý vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, vệ 

sinh tiêu độc khử trùng và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp 

phòng bệnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai tiêm phòng vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều; một số xã, 

phường triển khai chậm so với kế hoạch, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của 

toàn tỉnh. 

Đến thời điểm báo cáo vẫn còn 03 xã, phường chưa tổ chức triển khai 

tiêm phòng và 19/76 xã, phường, đặc khu chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện, 

ảnh hưởng đến việc tổng hợp, đánh giá đầy đủ kết quả triển khai trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với vắc xin Cúm gia cầm chưa đạt mục tiêu đề ra; 

một số địa phương chưa huy động đầy đủ số hộ chăn nuôi tham gia tiêm phòng, 

nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán. 

- Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ thú y ở cơ sở còn thiếu và chưa ổn định; một số địa 

phương chưa bố trí đầy đủ nhân lực phục vụ công tác tiêm phòng, giám sát dịch 

bệnh và tổng hợp báo cáo. 

- Địa bàn miền núi rộng, giao thông đi lại khó khăn; đàn vật nuôi phân 

tán, thường xuyên biến động do tái đàn, mua bán, xuất bán nên việc thống kê, 

quản lý và tổ chức tiêm phòng còn gặp nhiều khó khăn. 

- Một bộ phận người chăn nuôi vẫn còn chủ quan trong công tác phòng 

bệnh; chưa chủ động thực hiện tiêm phòng đối với vật nuôi ngoài diện được hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước; việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 

học chưa thường xuyên và đồng bộ. 

3. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Điều kiện địa hình của nhiều xã miền núi phức tạp, khoảng cách giữa 

các khu chăn nuôi xa, gây khó khăn trong việc tổ chức tiêm phòng tập trung. 
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- Quy mô chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn; đàn vật nuôi biến động 

thường xuyên nên việc rà soát, thống kê đối tượng thuộc diện tiêm phòng mất 

nhiều thời gian. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, kiểm 

tra và đôn đốc tiến độ tiêm phòng; chưa chủ động tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung 

sau đợt tiêm chính. 

- Công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa tạo được 

sự đồng thuận cao của người chăn nuôi trong việc thực hiện tiêm phòng. 

- Việc tổng hợp, cập nhật và gửi báo cáo của một số địa phương chưa bảo 

đảm thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành và tổng 

hợp kết quả của toàn tỉnh. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

và bảo đảm tỷ lệ miễn dịch trên đàn vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề 

nghị UBND các xã, phường, đặc khu tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết để hoàn 

thành kế hoạch tiêm phòng đợt 01 năm 2026; đồng thời tổ chức tiêm vét, tiêm 

bổ sung đối với đàn vật nuôi mới phát sinh, tái đàn và đàn đã hết hoặc sắp hết 

thời gian miễn dịch, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện 

tiêm theo quy định. 

2. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm, xử 

lý kịp thời các ổ dịch phát sinh; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

của người chăn nuôi về trách nhiệm thực hiện tiêm phòng, khai báo dịch bệnh, 

áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

môi trường chăn nuôi và chủ động mua vắc xin tiêm phòng đối với các đối 

tượng không thuộc diện ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

4 Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết 

mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật. 

5 Đề nghị các địa phương chưa triển khai tiêm phòng theo kế hoạch cho 

đàn vật nuôi và các địa phương chưa gửi báo cáo khẩn trương triển khai và tổng 

hợp, hoàn thiện số liệu, gửi báo cáo kết quả tiêm phòng về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu báo cáo. 

V. KẾT LUẬN 

Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm và Viêm da nổi cục 

đợt 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được tổ chức triển khai 

nghiêm túc, đồng bộ và cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Kết quả tiêm phòng bước đầu 
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đã góp phần nâng cao tỷ lệ miễn dịch cho đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát 

sinh và lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, góp phần bảo vệ sản xuất 

chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh và ổn định nguồn cung thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, 

Viêm da nổi cục cho đàn vật nuôi đợt 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường 

xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:  KT. CHI CỤC TRƯỞNG 
- Sở Nông nghiệp và Môi Trường (Báo cáo); 

- Cục Chăn nuôi và Thú y (báo cáo); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thú y vùng IV (Đà 

Nẵng); 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các Phòng, trạm trực thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, PTYMi Ly 

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

              Phạm Mạnh Cường 
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